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KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế tập thể năm 2009 của tỉnh Bình Dương
Căn cứ công văn số 1528/BKH-HTX, ngày 7/3/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-TTg và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2009 theo hướng dẫn tại công văn số 3553/BKH-HTX, ngày 24/5/2007. Trên cơ sở Kế hoạch số 2472/KH-UB, ngày 3/6/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010; Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 02/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ (có các bảng chi tiết kèm theo) và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2009 của tỉnh như sau:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2008:
I. Tình hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm:
1. Tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2008:
- Tổng số tổ hợp tác là 2.451 tổ, với 60.689 thành viên. Trong đó phát triển mới 347 tổ, với 7.965 thành viên; đồng thời giảm 1.225 tổ, với 2.310 thành viên, nguyên nhân số tổ hợp tác giảm là do hơn 2 năm qua nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chủ trương của tỉnh và do việc quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, nông dân phải di chuyển đến nơi khác sinh sống, phần lớn các thành viên đã tập trung vào các tổ nơi mới đến, số khác chưa ổn định nên chưa thành lập mới.
- Tổng số hợp tác xã là 98 thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp: 16; vận tải: 30; Tiểu thủ công nghiệp 17; xây dựng 10; Thương mại - dịch vụ 14 và Quỹ tín dụng nhân dân 11. Trong đó có 2 hợp tác xã thành lập mới, bằng 33% so cùng kỳ năm 2007 và đạt 13% kế hoạch năm (kế hoạch thành lập mới từ 12-15 HTX).
- Tổng số xã viên hợp tác xã: 35.463 xã viên, tăng 1.866 xã viên so với năm 2007 tương ứng với tỷ lệ tăng 5,5%, kế hoạch tăng 5% .
- Giá trị sản xuất, kinh doanh dịch vụ của 90/98 hợp tác xã có hoạt động 6 tháng đầu năm đạt 774 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2007; tốc độ tăng trưởng kinh tế của các hợp tác xã là 16%, kế hoạch là 15% và đạt 52% kế hoạch năm.
- Số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có lãi đạt 97% ( kế hoạch 90-95%).
- Thu nhập bình quân lao động trong HTX (không tính thu nhập kinh tế hộ) đạt 11 triệu đồng/6 tháng (kế hoạch là 20,5 triệu/năm).
- Tỷ lệ cán bộ hợp tác xã có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 60% (trong đó có 15% đại học), giữ ở mức năm 2007, kế hoạch là 80% trở lên.
2. Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KTTT.
2.1 Tình hình triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và cấp kinh phí 170 triệu đồng từ ngân sách địa phương cho Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo KTTT huyện, thị xã, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về KTTT cho trên 4.000 lượt cán bộ Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn, cán bộ 5 đoàn thể (mặt trận, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh) từ xã đến chi hội; phát hành bản tin KTTT theo quý và tổ chức Hội nghị HTX điển hình tiên tiến… kế hoạch này đã triển khai từ quý II năm 2008 được 70%. Các học viên được cung cấp 01 cuốn tài liệu in về Luật hợp tác xã , Nghị quyết 13/TW, các Nghi định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh (khoảng 10 tài liệu).
2.2 Bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT.
Trong thời gian qua, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện một số chỉ đạo để củng cố tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT.
- Tiếp tục giao Liên minh hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo tình hình KTTT của tỉnh.
- Ngoài Sở Nông nghiệp có Chi cục HTX, Ngân hàng Nhà nước, có phòng nghiệp vụ, còn lại các Sở Công Thương, Giao thông Vận tải tuy chưa hình thành phòng hoặc bộ phận nhưng cũng đã phân công từ 1-2 cán bộ kiêm nhiệm theo dõi tình hình HTX thuộc ngành. Hoạt động của số cán bộ này đã đi vào nề nếp hơn.
- Quản lý Nhà nước về KTTT ở cấp huyện, trước đây đã giao phòng kinh tế các huyện, thị xã tham mưu cấp uỷ và UBND theo dõi, chỉ đạo tình hình KTTT trên địa bàn, nhưng từ khi thực hiện nghị định 14/CP của Chính phủ thì giao lĩnh vực này thuộc quản lý của phòng Tài chính - kế hoạch nên tổ chức bộ máy giữa hai phòng này có nhiều xáo trộn, hoạt động còn nhiều hạn chế.
- Hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT ở cấp xã, phường, thị trấn còn rất yếu, một số ít thiếu quan tâm đến KTTT.
2.3 Vận dụng thực hiện chính sách đối với KTTT:
Thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 36/CT.UBND, ngày 31/10/2007 “về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và kế hoạch hỗ trợ KTTT năm 2008”; đồng thời chỉ đạo các ngành hữu quan tham mưu UBND tỉnh vận dụng thực hiện một số chính sách đối với KTTT, cụ thể đã vận dụng được các chính sách như:
- Đã phê duyệt và cấp kinh phí từ ngân sách điạ phương trên 300 triệu đồng cho Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo KTTT huyện, thị xã, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về KTTT đến cán bộ Ban chỉ đạo xã, cán bộ các đoàn thể ở chi hội cơ sở; phối hợp trường Trung học kinh tế tỉnh để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT. Thời gian bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã là 15 ngày, cán bộ tổ hợp tác 7 ngày và cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT là 5 ngày, Đã tổ chức mở được 1 lớp 20 cán bộ quản lý Nhà nước ở sở, ngành và huyện, thị xã; 02 lớp 60 cán bộ tổ hợp tác; riêng lớp cán bộ HTX sẽ tổ chức trong quý III năm 2008. Công tác tuyên truyền, tập huấn còn 3 huyện cũng được triển khai trong quý III.
- Trích ngân sách địa phương của tỉnh 5 tỷ đồng với lãi suất 0,5%/tháng hình thành Quỹ hỗ trợ hợp tác xã thông qua Quỹ đầu tư phát triển tỉnh phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh xét cho vay các hợp tác xã có dự án tốt. Đến tháng 6 năm 2008 đã xét cho vay 6 dự án được 5,4 tỷ đồng. Uỷ ban Nhân dân tỉnh tiếp tục bổ sung 10 tỷ đồng cho hoạt động của Quỹ trong năm 2008 (nếu giải ngân hết, tỉnh tiếp tục bổ sung vốn theo nhu cầu). Ngoài ra, Quỹ đầu tư phát triển còn cho một số HTX vay ngắn hạn 8,8 tỷ đồng với lãi suất 0,8%/tháng.
- Ban hành quyết định số 27/2008/QĐ-UBND, ngày 4/8/2008 Quy định hướng dẫn hồ sơ giao đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Đang xem xét tờ trình của Sở Công thương và Liên minh hợp tác xã tỉnh về kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã tham gia Hội chợ Quốc tế hợp tác xã - doanh nghiệp vừa và nhỏ 2008 do Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2008; kinh phí tham quan học tập kinh nghiệm mô hình ‘ Hương Trấn” ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các mô hình hợp tác xã tiên tiến trong nước… Nếu kế hoạch được duyệt, nguồn kinh phí hỗ trợ là 350 triệu đồng.
3. Đánh giá chung:
3.1 Những kết quả đạt được:
- Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2008 số tổ hợp tác giảm nhiều so với năm 2007 (giảm 33,32%), nhưng số tổ hợp tác mới vẫn được thành lập với 347 tổ, vượt 75% so với kế hoạch cả năm, điều đó nói lên nhu cầu hợp tác trong nông dân là thiết thực. Nhìn chung, hoạt động của các tổ hợp tác tập trung chủ yếu bằng hợp đồng, hợp tác trên cơ sở giúp đỡ lẫn nhau bảo đảm lợi ích của tổ và mỗi thành viên; đã có khoảng 20% trên tổng số tổ có chứng thực của UBND xã.
- Công tác củng cố tổ chức và hoạt động của hợp tác xã tiếp tục được tăng cường; qua đó đã rà soát, phân loại và xử lý số hợp tác xã yếu kém hoặc đã ngừng hoạt động, không có khả năng tổ chức lại. Trong 6 tháng đầu năm đã giải thể 01 hợp tác xã Thương mại - dịch vụ và lên danh sách 35 hợp tác xã đã ngưng hoạt động hoặc chỉ còn tồn tại hình thức, không có khả năng củng cố, phát triển để phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn củng cố, chuyển hình thức hoặc làm thủ tục giải thể trong thời gian tới.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã vẫn được chú trọng và phát triển; giá trị sản xuất của 90 hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm đạt 774 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 97% HTX hoạt động có lãi, 75% chia lãi cho xã viên, 54% hợp tác xã có hỗ trợ xã viên thông qua giảm giá hoặc không tính lãi các vật tư, dịch vụ như giống, cây trồng vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc, vận chuyển tiêu thụ, bến bãi…
- Tạm đánh giá phân loại 6 tháng đầu năm có 51,02% HTX đạt loại giỏi và khá, 12,27% HTX loại trung bình và 36,71% (35 HTX) chưa phân loại do ngưng hoạt động, yếu kém cần kiểm tra đánh giá lại.
- Tuy còn khó khăn, các hợp tác xã không chỉ chú trọng lợi ích kinh tế mà còn chú trọng chăm lo phúc lợi cho xã viên, thành viên, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện của địa phương, góp phần phát triển đời sống văn hoá và tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng.
3.2 Những yếu kém hạn chế:
- Việc triển khai quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động mới tập trung trong tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên. Các đối tượng tuyên truyền chủ yếu mới đến được cán bộ các đoàn thể ở cơ sở, số đông quần chúng nhân dân chưa được hiểu sâu về KTTT. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, phương tiện, thông tin đại chúng, tài liệu trong công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế.
- Các hình thức hợp tác đa dạng như các tổ, nhóm, câu lạc bộ… có phát triển khá về số lượng nhưng chất lượng, nội dung hoạt động còn nhiều hạn chế, số tổ hợp tác đúng tính chất kinh tế còn ít.
- Bên cạnh những hợp tác xã hoạt động ổn định có hiệu quả và phát triển, thì vẫn còn một lượng không nhỏ hợp tác xã làm ăn cầm chừng, giữ ở mức trung bình và yếu kém, tập trung phần lớn ở những hợp tác xã nông nghiệp và một số hợp tác xã vận tải hoạt động theo mô hình dịch vụ đơn thuần nên năng lực và trình độ cả về vốn, cơ sở vật chất, quy mô, xây dựng định hướng kế hoạch, nguồn nhân lực… còn thấp và yếu, trong đó có một số HTX rất yếu nhưng vẫn muốn giữ hợp tác xã. 
- Một số ít hợp tác xã (có cả những HTX khá) tổ chức và hoạt động chưa thật sự đúng tính chất và nguyên tắc theo Luật HTX; chế độ thông tin, báo cáo hội họp thực hiện không nghiêm; góp vốn điều lệ và huy động vốn chưa đúng; có hợp tác xã hết nhiệm kỳ Đại hội từ 1-3 năm nhưng chưa tổ chức Đại hội… Những HTX loại này đã được kiểm tra nhắc nhở một đôi lần, nhưng sự chuyển biến rất chậm, cần có sự hỗ trợ từ các ngành quản lý Nhà nước tham gia củng cố, chấn chỉnh lại hoạt động của hợp tác xã thời gian tới.
- Việc phát triển hợp tác xã có xu hướng chựng lại, trong 6 tháng chỉ phát triển mới được 2 hợp tác xã, đạt 13% kế hoạch năm, bên cạnh đó lại giải thể 1 hợp tác xã . 

3.3 Nguyên nhân hạn chế:
- Tình hình KTTT (chủ yếu là HTX) trong 6 tháng đầu năm phát triển chậm và chựng lại; có nhiều nguyên nhân, trong đó một mặt do người dân chưa có nhu cầu và sự tự nguyện, nhưng cái chính vẫn là sự lãnh đạo, tuyên truyền, vận động từ các cấp uỷ, chính quyền đoàn thể ở các cấp chưa quan tâm đúng mức, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình về đổi mới, phát triển KTTT của Đảng và của Địa phương.
- Việc triển khai các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể theo nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) và Luật hợp tác xã ở các Bộ, ngành Trung ương còn rất chậm và thiếu đồng bộ, một số chính sách đến nay chưa có thông tư hướng dẫn. Tuy tỉnh có vận dụng thực hiện một số chính sách hỗ trợ nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế, chưa hỗ trợ được nhiều cho KTTT phát triển.
- Công tác quản lý Nhà nước về KTTT tuy đã được sắp xếp một bước nhưng cán bộ làm tham mưu cho lãnh đạo sở, ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp chủ yếu làm kiêm nhiệm, chắp vá nên khó phát huy hiệu quả. Gần đây, thực hiện nghị định 13 và 14/CP, ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND các huyện, thị xã; do vậy công tác quản lý Nhà nước về KTTT nhất là ở cấp huyện, thị xã vốn đã không ổn định lại càng khó khăn hơn trong quản lý, theo dõi KTTT. Mặt khác, các ngành các cấp chưa thể chế hoá Nghị quyết về KTTT của Đảng bằng các đề án, kế hoạch công tác của ngành và địa phương.
- Công tác tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTT; tổngkết và giới thiệu những HTX điển hình tiêu biểu, làm ăn có hiệu quả đến cán bộ và nhân dân tuy có làm nhưng chưa toàn diện, đối tượng cần được tuyên truyền là nhân dân còn rất ít và cũng chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức.
II. Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2008:
1. Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2008
- Hoàn thành công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về KTTT theo kế hoạch đề ra.
- Các tổ hợp tác giản đơn trong nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm phát triển vượt kế hoạch cả năm 75%. Tuy nhiên, loại hình này sẽ phát triển chậm trong 6 tháng cuối năm do một số nơi đất nông nghiệp chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp, nông dân chuyển đổi ngành nghề, nơi ở chưa ổn định, chưa thích nghi với môi trường mới.
- Về phát triển hợp tác xã 6 tháng đầu năm mới thành lập được 2 hợp tác xã; kinh nghiệm hàng năm cho thấy hợp tác xã được phát triển tập trung vào các tháng cuối năm (chỉ trong tháng 7 đã có 2 HTX thành lập mới). Dự báo đến cuối năm sẽ thành lập mới từ 8- 10 hợp tác xã nữa ( trong đó có 1 Liên hiệp HTX), cơ bản hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên, về tổng số hợp tác xã đến cuối năm tăng không đáng kể do số hợp tác xã yếu kém, hoạt động cầm chừng… đang được kiểm tra đánh giá lại, dự báo sẽ có từ 5-8 hợp tác xã phải giải thể.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hợp tác xã đạt 16% (kế hoạch 15%)
- Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua bồi dưỡng, đào tạo đạt 75% (kế hoạch 80%)
- Thu nhập bình quân lao động trong hợp tác xã đạt 20,5 triệu đồng/năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch và tăng 28% so năm 2007.
- Tỷ lệ hợp tác xã tham gia thành viên của Liên minh hợp tác xã đạt 80% (kế hoạch từ 90-95%).
2. Các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008:
- Tiếp tục công tác tuyên truyền, tập huấn về KTTT cho 3 huyện còn lại và tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX để hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND huyện, thị xã tập trung kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động toàn bộ 35 hợp tác xã được xác định là yếu kém do ngưng hoạt động, thành lập nhưng chưa hoạt động, mới thành lập hoặc chưa báo cáo, thông tin về hoạt động nên chưa xếp loại… để có hướng củng cố đưa vào hoạt động đúng tính chất, nguyên tắc hợp tác xã theo Luật hợp tác xã . Những trường hợp không thể củng cố được thì kiên quyết vận động giải thể tự nguyện, giải thể bắt buộc hoặc chuyển sang loại hình tổ hợp tác, doanh nghiệp phù hợp; phấn đấu đến cuối năm không còn hợp tác xã tồn tại trên danh nghĩa.
- Các cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân và mặt trận, đoàn thể các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc củng cố, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành và địa phương để từ đó có kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã theo ngành và địa phương; phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm 2008 ( phát triển từ 150-200 tổ hợp tác và từ 12-15 HTX).
- Các sở, ngành, huyện, thị xã triển khai xây dựng chương trình hành động của ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Chỉ thị số 36/CT-UBND, ngày 31 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và kế hoạch hỗ trợ KTTT năm 2008; triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết cho cả giai đoạn 2005 -2010 và hàng năm.
B.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KTTT NĂM 2009
I. Dự báo những thuận lợi, khó khăn:
1. Những thuận lợi
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ở mức độ cao là nền tảng thúc đẩy các thành phần kinh tế của tỉnh phát triển, trong đó có KTTT.
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) đã tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT. Ngay sau đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TW, ngày 02/01/2008 về tăng cường thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX); Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 36/CT-UBND, ngày 31/10/2007 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và kế hoạch hỗ trợ KTTT năm 2008; các ngành các cấp trong tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động theo Chỉ thị 20/CT-TW và Chỉ thị số 36/CT-UBND và đã có sự quan tâm, tập trung chú trọng hơn đến sự phát triển của KTTT.
- Các chính sách khuyến khích phát triển KTTT theo Nghị định 88/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được các Bộ, ngành thể chế hoá và hướng dẫn thực hiện; đồng thời Nhà nước ban hành một số chính sách mới sẽ là cơ sở pháp lý, là động lực tạo điều kiện cho KTTT phát triển.
- Tuy còn nhiều khó khăn nhưng vai trò, vị trí của KTTT ngày càng được khẳng định thông qua việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương; thúc đẩy kinh tế hộ phát triển; giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong nông nghiệp, nông thôn.
2. Những khó khăn:
- Nhận thức về bản chất, về tầm quan trọng của hợp tác xã của cán bộ, xã viên, người lao động trong hợp tác xã và cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành quản lý Nhà nước về KTTT và hợp tác xã còn nhiều hạn chế.
- Việc cụ thể hoá và triển khai chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTT ở các Bộ, ngành Trung ương không kịp thời và không đồng bộ, nhất là các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho KTTT phát triển còn rất chậm.
- Hợp tác xã còn rất yếu về nhiều mặt: quy mô nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường, trình độ quản lý còn non kém…cộng với giá cả thị trường biến động tăng khó lường đã ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã ; mặt khác, hầu hết các hợp tác xã trong tỉnh chưa chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào nền kinh tế Quốc tế.
II. Định hướng, mục tiêu và giải pháp chủ yếu phát triển KTTT năm 2009
1.Mục tiêu
- Phát triển mới tổ hợp tác tăng 5% (tương đương 120-150 tổ); tổng số thành viên 63.800.
- Phát triển mới hợp tác xã tăng 12% (tương đương 13 HTX); tổng số xã viên: 37.000
- Thành lập 01 liên hiệp hợp tác xã ở lĩnh vực có đủ điều kiện để phát triển.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong HTX đạt 16%
- Hợp tác xã loại khá đạt 70%, hợp tác xã yếu kém còn dưới 5%;
- Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã qua bồi dưỡng, đào tạo đạt 80% trở lên, trong đó trung cấp và đại học đạt 60%
- Thu nhập bình quân một lao động trong hợp tác xã đạt 24 triệu đồng/năm (tăng 17%).
- Tỷ lệ hợp tác xã tham gia thành viên của Liên minh Hợp tác xã đạt 95%.
2. Định hướng chung về phát triển KTTT
- Khuyến khích phát triển mạnh tổ hợp tác trong nông nghiệp ở những nơi chưa có tổ hợp tác; đồng thời vận động, sắp xếp những tổ hợp tác ở những vùng quy hoạch khu công nghiệp vào những tổ hợp tác hiện có hoặc thành lập mới ở nơi nông dân mới chuyển đến sinh sống; hướng dẫn các tổ hợp tác tổ chức hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ và Thông tư số 04/2008/TT-BKH, ngày 9/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Phát triển mạnh hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực theo Luật hợp tác xã, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực như: hợp tác xã quản lý kinh doanh chợ, hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã dịch vụ nhà trọ, hợp tác xã vệ sinh môi trường, hợp tác xã suất ăn công nghiệp, hợp tác xã ngành nghề nông thôn, hợp tác xã chế biến tiêu thụ nông sản, hợp tác xã trang trại.. tiến tới xoá bỏ xã trắng về hợp tác xã.
- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã hiện có, thu hút thêm xã viên, vận động xã viên góp thêm vốn; đầu tư đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động...; vận động các hợp tác xã xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã; kiên quyết xử lý các hợp tác xã hình thức, hoạt động cầm chừng, thua lỗ kéo dài hoặc vi phạm Luật và Điều lệ hợp tác xã.
3. Các giải pháp thực hiện:
- Các ngành, các cấp bằng nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn những quan điểm chỉ đạo cũng như vai trò, vị trí và sự cần thiết của KTTT trong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Đối tượng tuyên truyền, tập huấn tập trung chủ yếu là cán bộ chủ chốt ở cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ mặt trận và các đoàn thể ở chi hội cơ sở, cán bộ tổ hợp tác, các chủ trang trại, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và mở rộng ra quần chúng nhân dân. Kinh phí cho công tác này do ngân sách địa phương của tỉnh hỗ trợ thông qua kế hoạch cụ thể của Liên minh HTX tỉnh.
- Các ngành và các điạ phương căn cứ kế hoạch này và tình hình cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2009; chuẩn bị cho việc đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
- Củng cố Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT các cấp và bộ phận theo dõi KTTT ở các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 4/2/2008 của Chính phủ đối với cấp tỉnh và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP đối với cấp huyện, thị xã, mỗi đơn vị phải có cán bộ chuyên trách làm tham mưu trong lĩnh vực này; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT của cấp trên đối với cấp dưới, của sở, ngành đối với địa phương, cơ sở.
- Các ngành chức năng nhanh chóng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các chính sách cần hỗ trợ cho KTTT là: Hỗ trợ thành lập HTX; tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, về đất đai; tài chính, tín dụng, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; sáng tác mẫu mã, sản phẩm mới; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; hỗ trợ về khoa học – công nghệ...
- Các sở, ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Uỷ ban Nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và kế hoạch hỗ trợ KTTT; thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thực hiện nghị quyết Trung ương; Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển KTTT; định kỳ sơ kết, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
C. CÁC GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KTTT:
Căn cứ mục 2.2 tại công văn hướng dẫn số 3553/BKH-HTX, ngày 24/5/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng các giải pháp về chính sách hỗ trợ KTTT năm 2009 của tỉnh như sau:
I. Kinh phí hỗ trợ KTTT bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2009
1. Hỗ trợ thành lập hợp tác xã: kinh phí: 390 triệu đồng.
- Kế hoạch thành lập mới: 13 HTX, Liên hiệp HTX 
- Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/HTX.
2. Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn cán bộ KTTT: kinh phí 153 triệu đồng.
2.1 Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã:
- Số lượng 01 lớp, 40 học viên;
- Đối tượng là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, kế toán, kiểm soát hoặc cán bộ chuyên môn của hợp tác xã.
- Thời gian 15 ngày liên tục, trong đó có 3 ngày đi khảo sát thực tế.
- Giáo trình của Liên minh HTX Việt Nam;
- Kinh phí hỗ trợ: 60 triệu đồng ( bao gồm: tài liệu, tổ chức lớp, nghiên cứu khảo sát thực tế, giảng viên, hỗ trợ tiền ăn, nghỉ đêm học viên ở xa…).
2.2 Tập huấn cán bộ tổ hợp tác.
- Số lượng 03 lớp, 120 học viên;
- Đối tượng là tổ trưởng hoặc tổ phó ở những tổ hợp tác mang yếu tố kinh tế rõ nét, đã có chứng thực hợp đồng hợp tác của Ủy ban Nhân dân cấp xã.
- Thời gian 7 ngày liên tục, trong đó có 2 ngày đi khảo sát thực tế.
- Giáo trình của Liên minh HTX tỉnh.
- Kinh phí hỗ trợ: 83 triệu đồng (bao gồm tài liệu, tổ chức lớp, nghiên cứu khảo sát thực tế, giảng viên, hỗ trợ tiền ăn trưa học viên, nghỉ đêm học viên ở xa...)
2.3 Bồi dưỡng, cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT.
- Số lượng 01 lớp, 25 học viên;
- Đối tượng là cán bộ làm công tác KTTT ở sở, ngành, phòng kinh tế, phòng tài chính-kế hoạch huyện, thị xã.
- Thời gian 10 ngày liên tục, trong đó có 3 ngày khảo sát, nghiên cứu mô hình điển hình của tỉnh bạn.
- Giáo trình của Liên minh HTX tỉnh.
- Kinh phí hỗ trợ: 10 triệu đồng (hỗ trợ tài liệu, giảng viên, xe đi khảo sát).
3. Hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn KTTT: kinh phí 182 triệu đồng.
3.1 Hỗ trợ công tác tuyên truyền:
- Số lượng 7 lớp cho 7 huyện, thị tổng số 500 học viên;
- Đối tượng Ban chỉ đạo KTTT huyện, thị, xã, phường, thị trấn; lãnh đạo phòng ban thuộc huyện, thị xã; đại diện một số tổ hợp tác, chủ trang trại, chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã.
- Thời gian: Mỗi lớp 01 ngày.
- Nội dung: Những chủ trương, chính sách các văn bản quy phạm pháp luật về KTTT; đánh giá thực trạng tình hình KTTT và kế hoạch phát triển KTTT năm 2009; tính tất yếu khách quan của việc phát triển KTTT; giới thiệu mô hình hợp tác xã điển hình, thông tin hội nhập kinh tế quốc tế; sản xuất theo hợp đồng và liên kết 4 nhà; kỹ năng vận động thành lập hợp tác xã.
- Kinh phí 52 triệu đồng ( in, photo tài liệu, tổ chức lớp, báo cáo viên...). 
3.2 Hỗ trợ tập huấn KTTT cho Mặt trận và các đoàn thể:
- Số lượng 35 lớp, 2.800 học viên (mỗi đoàn thể ở mỗi huyện, thị xã tổ chức 01 lớp);
- Đối tượng cán bộ là trưởng phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn; chi hội trưởng, chi hội phó ở ấp, khu phố.
- Thời gian: Mỗi lớp 01 ngày
- Nội dung: Như chương trình tuyên truyền cho Ban chỉ đạo KTTT hai cấp (3.1)
- Kinh phí: 86 triệu đồng (bao gồm tài liệu, tổ chức lớp, thuê hội trường, hỗ trợ ăn trưa, báo cáo viên...)
3.3 Hỗ trợ phát hành bản tin KTTT
- Phát hành mỗi quý một số
- Số lượng 500 cuốn/số
- Đơn vị xuất bản: Liên minh HTX tỉnh
- Kinh phí 44 triệu đồng
4. Hỗ trợ xây dựng, bồi dưỡng và tổng kết hợp tác xã điển hình tiên tiến
- Tổ chức Hội nghị tại tỉnh, số lượng 260 đại biểu
- Thời gian: 01 ngày
- Kinh phí: 22 triệu đồng (gồm tài liệu, hội trường, ăn trưa...)
5. Bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ hợp tác xã
- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ năm 2009: 15 tỷ đồng

- Nâng tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ: 30 tỷ đồng.
6. Hỗ trợ xây dựng trang WEB Liên minh HTX.
- Kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng.
Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các khoản (1+2+3+4+5+6 ) là : 15.897 triệu đồng (Mười lăm tỷ tám trăm chín mươi bảy triệu đồng).
II. Kinh phí hỗ trợ KTTT do các cơ quan quản lý chương trình, dự án bố trí năm 2009.
1. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, kinh phí 920 triệu đồng.

1.1 Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm:
- Tổng số dự án tham gia: 06 dự án
+ Hội chợ, triển lãm trong nước: 4 dự án
+ Hội chợ, triển lãm nước ngoài: 2 dự án
- Đối tượng tham gia: Hợp tác xã.
- Mục đích giới thiệu sản phẩm và dịch vụ; tìm kiếm đối tác kinh doanh; mở rộng thị trường; đẩy mạnh sản xuất và các hoạt động xuất, nhập khẩu
- Kinh phí hỗ trợ: 240 triệu đồng (trong nước 30 triệu đồng/dự án, nước ngoài 60 triệu đồng/dự án)
1.2 Hỗ trợ đào tạo quản trị doanh nghiệp, kỹ năng xúc tiến thương mại
- Số lượng 03 lớp, 150 học viên
- Đối tượng: Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng, cán bộ sản xuất, tiêu thụ...
- Thời gian 7 ngày.
- Chương trình và giảng viên: Bộ Công thương.
- Kinh phí: 80 triệu đồng (tài liệu, hỗ trợ tiền ăn, ngủ đêm học viên ở xa, giảng viên, tổ chức lớp...)
1.3 Hỗ trợ khảo sát tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước, kinh phí 600 triệu đồng
1.3.1 Khảo sát thị trường trong nước:
- Số lượng: 1 đoàn 30 người
- Đối tượng: đại diện lãnh đạo 20 HTX, 10 cán bộ thuộc các sở, ngành liên quan và Liên minh HTX...;
- Địa điểm khảo sát: một số tỉnh phía bắc; một số doanh nghiệp có kinh nghiệm tổ chức xúc tiến thương mại, sản xuất, chế biến và xuất khẩu.
- Thời gian 10 ngày
- Kinh phí 300 triệu đồng (bình quân 10 triệu đồng/người)
1.3.2 Khảo sát thị trường nước ngoài
- Số lượng: 1 đoàn 20 người
- Đối tượng: đại diện 10 HTX, cán bộ Liên minh HTX và đại diện Ban chỉ đạo KTTT huyện, thị xã.
- Địa điểm: từ 1- 3 tỉnh, thành phố của Trung Quốc mà HTX có ý tưởng tìm hiểu thị trường.
- Thời gian: 8 ngày
- Kinh phí 300 triệu đồng (bình quân 15 triệu đồng/người)
2. Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội nông thôn, miền núi (thuộc tỉnh)
- Tổng dự án 4 dự án cho 4 hợp tác xã
+ 3 dự án trồng rau kỹ thuật cao
+ 1 dự án nuôi cá
- Tổng kinh phí dự án: 3 tỷ đồng

- Kinh phí hỗ trợ 50% = 1,5 tỷ đồng
3. Hỗ trợ khuyến công
- Tổ chức 02 lớp dạy nghề cho 100 lao động
- Thời gian 7 ngày/lớp
- Chương trình và giảng viên: Trung tâm khuyến công Sở Công thương.
- Kinh phí hỗ trợ: 150 triệu đồng
4. Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm
- Tổng dự án: 4 dự án
- Kinh phí hỗ trợ: 2 tỷ đồng (bình quân 500 triệu đồng/dự án)
- Tổng cộng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình dự án gồm các khoản từ 1+2+3+4 (mục II) là 4.570 triệu đồng ( Bốn tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng).
III. Tổng hợp nguồn kinh phí hỗ trợ KTTT.
1.Kinh phí hỗ trợ KTTT bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009: 
* Tổng cộng kinh phí hỗ trợ KTTT năm 2009 là : 20 tỷ 467 triệu đồng. 
2. Phân công thực hiện
Tổng nguồn kinh phí trên đều do nguồn Ngân sách nhà nước địa phương của tỉnh và từ các chương trình, dự án do các sở, ngành quản lý hỗ trợ cho KTTT. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể như sau:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: tổng hợp các chính sách hỗ trợ KTTT tại phần C của kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của tỉnh.
- Sở Tài chính có trách nhiệm: xây dựng cơ chế tài chính quy định về lập kế hoạch thanh toán các khoản hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã theo kế hoạch này và kế hoạch, dự án của các sở, ngành.
- Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổng hợp kế hoạch hỗ trợ KTTT (cụ thể là HTX, liên hiệp HTX) về nguồn kinh phí hỗ trợ tại mục I, phần C của kế hoạch này, thông qua các ngành chức năng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện.
- Sở Công thương, Sở Khoa học – công nghệ và Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh cùng các sở, ngành chức năng hướng dẫn các HTX thuộc diện được hỗ trợ xây dựng dự án và đưa vào kế hoạch, chương trình, dự án chung của ngành và tỉnh năm 2009; đồng thời hướng dẫn các HTX triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, đảm bảo phát huy hiệu quả của chương trình, dự án.
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